2

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	DỰ THẢO
	Hà Nội, ngày        tháng 12 năm 2025


BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, VIỆC PHÂN QUYỀN, 
PHÂN CẤP, VIỆC ỨNG DỤNG, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHÀ GIÁO
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà giáo (sau đây gọi là dự thảo Nghị định) như sau:

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ

1. Bối cảnh xây dựng dự thảo Nghị định
Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15 (sau đây gọi là Luật Nhà giáo) được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 16/06/2025 , là văn bản pháp luật đầu tiên quy định toàn diện về nhà giáo, gồm 9 chương, 42 điều, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2026.
Luật Giáo dục đã thể chế hóa các quan điểm và định hướng của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đã được nêu trong các Nghị quyết: Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW; đã cụ thể hóa các quy định mới của Hiến pháp năm 2013 với những nội dung liên quan đến phát triển giáo dục và đào tạo; với việc khẳng định vị thế và danh dự nghề giáo, cải thiện thu nhập nhà giáo với mức lương cao nhất trong khối hành chính sự nghiệp, chính sách hỗ trợ toàn diện bao gồm nhà ở công vụ và chi phí thuê nhà cho giáo viên vùng khó khăn, chuẩn hóa trình độ đội ngũ giáo viên, quy định đạo đức nghề giáo, trao quyền tự chủ tuyển dụng cho ngành.

Luật Nhà giáo đã tạo ra hành lang pháp lý quan trọng cho sự phát triển của đội ngũ nhà giáo, xác lập vị trí pháp lý đầy đủ cho nhà giáo trong cả cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập. Trên cơ sở các nhiệm vụ giao Chính phủ quy định chi tiết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo Nghị định được xây dựng nhằm quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà giáo, dự kiến có hiệu lực đồng thời với Luật từ ngày 01/7/2026 nhằm cụ thể hóa đầy đủ các nhóm chính sách được Quốc hội giao Chính phủ hướng dẫn; bảo đảm đồng bộ hóa với hệ thống pháp luật hiện hành (Luật Giáo dục, Luật Viên chức, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Lao động, Luật Nhà ở, Luật Bảo hiểm xã hội…, các nghị định liên
quan đến tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và chế độ tiền lương). Dự thảo Nghị định hạn chế phát sinh thủ tục hành chính mới, tránh quy định trùng lặp hoặc không phù hợp với thực tiễn quản lý; bảo đảm nguyên tắc phân quyền, phân cấp, giảm can thiệp của cơ quan trung ương vào công việc của cơ sở giáo dục và địa phương; lồng ghép hiệu quả mục tiêu thúc đẩy khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong quản lý và phát triển đội ngũ nhà giáo. 

2. Mục đích, yêu cầu đánh giá

2.1. Đánh giá đầy đủ, toàn diện tác động của TTHC, các quy định về phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại dự thảo Nghị định.
2.2. Làm rõ sự cần thiết, tính hợp lý và điều kiện bảo đảm thực hiện các quy định về phân cấp phân quyền, ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại dự thảo Nghị định.
2.3. Việc đánh giá phải dựa trên các quy định được giao chi tiết trong luật; không mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi khi không được giao; Chỉ đề xuất TTHC khi việc quản lý nhà giáo thực sự cần thiết và không thể thay thế bằng cơ chế báo cáo, cơ chế nội bộ hoặc ứng dụng công nghệ thông tin; việc đánh giá phản ánh đúng điều kiện thực tế tại các vùng miền, đặc biệt là các trường vùng dân tộc thiểu số.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 

1. Đánh giá thủ tục hành chính

Dự thảo Nghị định có 02 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) được quy định hoặc dẫn chiếu thực hiện.

- 02 TTHC ban hành mới: Thủ tục xét thăng tiến nghề nghiệp nhà giáo; Thủ tục xét thăng tiến nghề nghiệp đặc cách (Điều 5 đến Điều 17 Dự thảo Nghị định);

- Nhóm thủ tục tuyển dụng, bổ nhiệm, thay đổi chức danh, điều động, thuyên chuyển nhà giáo (Điều 18 đến Điều 28 Dự thảo Nghị định). Các nội dung về tuyển dụng, bổ nhiệm, thay đổi chức danh không phát sinh TTHC mới, do đã được điều chỉnh tại Luật Viên chức và Nghị định 115/2020/NĐ-CP; dự thảo Nghị định chỉ kế thừa, điều chỉnh theo đặc thù nghề nhà giáo.

a) Nhóm TTHC ban hành mới

Các thủ tục về xét thăng tiến nghề nghiệp được thiết kế nhằm thực hiện yêu cầu của Luật Nhà giáo về quản lý, phát triển đội ngũ theo hướng chuẩn hóa, nâng cao chất lượng chuyên môn và gắn kết đánh giá, sử dụng, đãi ngộ với năng lực thực tế. Các quy định hiện hành chưa có quy định pháp lý thống nhất về thăng tiến sự nghiệp (khác với quy định thăng hạng viên chức), Luật Nhà giáo yêu cầu xác lập cơ chế phát triển nghề nghiệp liên tục, gắn với chuẩn nghề nghiệp và vị trí việc làm, vì vậy, việc quy định nhóm TTHC liên quan đến xét thăng tiến nghề nghiệp nhà giáo nhằm chuẩn hóa lộ trình nghề nghiệp, gắn chất lượng đội ngũ nhà giáo với chuẩn nghề nghiệp từng cấp học, tạo động lực phát triển đội ngũ nhà giáo. Trong quá trình đó, việc quy định TTHC liên quan nhằm tránh phát sinh tiêu cực, dảo đảm tuyển chọn, bổ nhiệm đúng người có năng lực, phẩm chất phù hợp với chuẩn nghề nghiệp, phù hợp với vị trí việc làm; khắc phục tình trạng thăng hạng chủ yếu dựa vào văn bằng, chứng chỉ hoặc quy trình hành chính mang tính hình thức.
Điều 5 đến Điều 13 dự thảo Nghị định quy định chi tiết trình tự thực hiện, yêu cầu điều kiện, thành phần hồ sơ, thẩm quyền giải quyết để thực hiện thủ tục xét thăng tiến nghề nghiệp nhà giáo. Các nội dung được quy định phù hợp với các quy định về quản lý viên chức theo Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn hiện hành (về thẩm quyền (gồm Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Giáo dục và Đào tạo, người đứng đầu cơ sở giáo dục) phù hợp với phân cấp quản lý nhà giáo các cấp học; Cơ cấu Hội đồng xét thăng tiến nghề nghiệp nhà giáo tương đồng với Hội đồng thi/xét thăng hạng viên chức). Quy trình 04 bước đầy đủ: lập danh sách; tổ chức kỳ xét; chấm xét; công nhận kết quả, đảm bảo minh bạch. Nội dung về thăng tiến nghề nghiệp không trùng với thăng hạng viên chức nhưng có khoảng giao thoa về tiêu chuẩn, hồ sơ. Mặt khác, về thành phần hồ sơ, một số giấy tờ có thể điện tử hóa (Sơ yếu lý lịch, bản đánh giá, văn bằng) để giảm chi phí tuân thủ TTHC. Về đối tượng thực hiện, TTHC đã ghi nhận cơ chế thăng tiến đặc cách đối với trường hợp tài năng nổi trội hoặc Giáo sư/Phó giáo sư, phù hợp định hướng trọng dụng nhân tài.
Một số nội dung có điểm mới mang tính đặc thù của ngành và phù hợp với mô hình chính quyền 2 cấp hiện nay so với Luật Viên chức như: Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức xét thăng tiến (Điều 8). TTHC được quy định đã bám sát phạm vi được giao, không vượt thẩm quyền, và không tạo thêm điều kiện kinh doanh hay thủ tục không có trong luật. Phân cấp, phân quyền được thể hiện phù hợp các văn bản chỉ đạo của trung ương và chủ trương cải cách TTHC.
Việc tuân thủ TTHC được căn cứ trên các thành phần hồ sơ được quy định tại dự thảo Nghị định, đảm bảo chi phí tuân thủ ở mức trung bình; áp dụng chuyển đổi số, tích hợp với Cơ sở dữ liệu ngành, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, viên chức nhằm cắt giảm chi phí tuân thủ, đặc biệt là đối với hồ sơ điện tử và quy trình xét trực tuyến.

b) Nhóm TTHC về tuyển dụng, bổ nhiệm, thay đổi chức danh, điều động, thuyên chuyển nhà giáo

Các thủ tục trong nhóm này được thiết kế nhằm thể chế hóa yêu cầu của Luật Nhà giáo về quản lý nhà giáo theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh; bảo đảm chất lượng đầu vào, phân bổ nhân sự hợp lý, đáp ứng nhu cầu thực tế của từng địa phương, cơ sở giáo dục; hoàn thiện hành lang pháp lý thống nhất trong tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, thuyên chuyển  một lĩnh vực trước đây còn thiếu đồng bộ giữa các cấp học.
Nhìn chung, nhóm TTHC này được quy định rõ ràng, phù hợp Luật Viên chức và đặc thù ngành giáo dục; phân định điều kiện không được dự tuyển nhằm bảo đảm an toàn, đạo đức nghề nghiệp; quy trình bổ nhiệm và thay đổi chức danh phù hợp với vị trí việc làm và chuẩn nghề nghiệp. Đồng thời, có quy định mở cho cơ sở giáo dục ngoài công lập, tăng quyền tự chủ nhân sự. Dự thảo Nghị định không quy định thêm các điều kiện, thủ tục trái với luật; phạm vi điều chỉnh nằm trong thẩm quyền của Chính phủ. Việc phân quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Giáo dục và Đào tạo, người đứng đầu cơ sở giáo dục phù hợp chủ trương phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền của Đảng và Chính phủ.

TTHC cũng dự kiến sẽ ứng dụng Cơ sở dữ liệu nhà giáo; chuẩn hóa biểu mẫu, hồ sơ, số hóa hoàn toàn quy trình tuyển dụng và bổ nhiệm nhằm cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC.

(Chi tiết các TTHC chịu tác động của dự thảo Nghị định tại Phụ lục kèm theo)
2. Việc phân quyền, phân cấp 
Khoản 4 Điều  5 Luật Tổ chức Chính phủ quy định một trong những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Chính phủ: “4. Phân quyền, phân cấp hợp lý giữa Chính phủ với chính quyền địa phương, bảo đảm quyền quản lý thống nhất của Chính phủ và phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương.”;

Khoản 7, khoản 9 Điều 6 Luật Tổ chức Chính phủ quy định nguyên tắc phân định thẩm quyền như sau: “7. Việc phân quyền, phân cấp phải bảo đảm rõ chủ thể, nội dung, phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát quyền lực theo quy định của Hiến pháp và pháp luật;”; “9. Khuyến khích cơ quan nhà nước ở trung ương và chính quyền địa phương chủ động đề xuất việc phân quyền, phân cấp gắn với cơ chế, chính sách, giải pháp để thực hiện phân quyền, phân cấp hiệu quả nhằm phát huy tính linh hoạt, sáng tạo, giải phóng nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.”.

Khoản 1 Điều 7 Luật Tổ chức Chính phủ quy định: “1. Phân quyền là việc Quốc hội quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong luật, nghị quyết, bảo đảm phù hợp với nguyên tắc phân định thẩm quyền quy định tại Luật này, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các luật khác có liên quan.”; 

Khoản 1, 2 Điều 8 Luật Tổ chức Chính phủ quy định: 

“1. Phân cấp trong hệ thống cơ quan nhà nước là việc cơ quan, người có thẩm quyền giao cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác thực hiện liên tục, thường xuyên một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn mà mình được giao theo quy định của pháp luật với các điều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đó theo nguyên tắc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được phân cấp chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp. Việc phân cấp phải được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền phân cấp.

2. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân cấp cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ với tư cách là người đứng đầu Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, trừ trường hợp pháp luật quy định không được phân cấp.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phân cấp cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, trừ trường hợp pháp luật quy định không được phân cấp.”

- Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp: “Rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định của pháp luật chuyên ngành, theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ trách nhiệm giữa Chính phủ với các bộ, ngành, giữa Chính phủ, các bộ, ngành với chính quyền địa phương… trong đó: Chính phủ tập trung vào quản lý vĩ mô, xây dựng thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; tăng cường năng lực dự báo, phân tích và đề xuất chính sách; Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo công tác của Chính phủ; lãnh đạo việc xây dựng chính sách và tổ chức thi hành pháp luật; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân công; tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi cả nước. Theo đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ không quyết định các vấn đề cụ thể thuộc trách nhiệm của các bộ, ngành theo phân công của Chính phủ và những vấn đề thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương trong phạm vi đã được phân cấp, phân quyền…”

Cơ quan chủ trì soạn thảo đã tổ chức rà soát, xây dựng dự thảo Nghị định để bảo đảm thực hiện việc phân quyền, phân cấp và việc kiểm tra, giám sát sau khi phân quyền, phân cấp hiệu quả, hiệu lực và đúng quy định của pháp luật.

Dự thảo trao thẩm quyền đáng kể cho người đứng đầu cơ sở giáo dục trong các nội dung: Thành lập Hội đồng xét thăng tiến, Hội đồng tuyển dụng (tùy theo cấp học và loại hình trường) tại Điều 8, Điều 9 dự thảo Nghị định; quyết định tuyển dụng đối với vị trí việc làm trong phạm vi nhu cầu của đơn vị tại Điều 25 dự thảo Nghị định; tham gia phê duyệt hoặc đề xuất phê duyệt hồ sơ thay đổi chức danh, điều động, thuyên chuyển tại Điều 27, Điều 28 dự thảo Nghị định. Đây là bước tiến quan trọng, phù hợp mô hình quản trị nhân sự dựa trên nhu cầu thực tế và sự tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
Dự thảo Nghị định phân định rõ thẩm quyền giữa Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện xác định nhu cầu tuyển dụng, phỏng vấn, đánh giá vị trí nhà giáo mầm non, tiểu học; thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm, thăng tiến với vị trí nhà giáo trung học phổ thông hoặc cấp học thuộc quản lý của tỉnh ( Cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực tiếp thực hiện) đảm bảo phù hợp với phân cấp quản lý giáo dục theo chính quyền 2 cấp và giảm áp lực tập trung về một đầu mối (Giảm bớt thủ tục tập trung tại cơ quan quản lý giáo dục cấp tỉnh).
Ngoài ra, dự thảo Dự thảo Nghị định quy định cơ sở ngoài công lập tự quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động nhà giáo theo quy chế nội bộ đảm bảo phù hợp chủ trương tự chủ và xã hội hóa giáo dục. 
3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
….
Trên đây là Bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Nhà giáo./.
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